
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND                Ba Dinh, ngày     tháng 8 năm 2026 

BÁO CÁO 

Tình hình tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò, vắc xin 

phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo và vắc xin Viêm da nổi cục đợt 1/2026 từ 

nguồn ngân sách tỉnh trên địa bàn xã Ba Dinh 

Thực hiện Công văn số 9915/SNNMT-CNTY ngày 20/8/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, 

gia cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất đợt 2 năm 2026 từ nguồn ngân sách 

tỉnh; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn năm 2027; UBND xã Ba Dinh báo cáo tình hình tiêm 

phòng vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò, vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn 

chó, mèo và vắc xin Viêm da nổi cục đợt 1/2026 từ nguồn ngân sách tỉnh, cụ thể 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  

Trên cơ sở Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 26/6/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc phân bổ số lượng vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh 

cho các xã, phường, đặc khu để triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1 năm 

2026, UBND xã Ba Dinh đã ban hành Công văn số 1256/UBND ngày 30/6/2026 

về việc tiếp nhận vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc và Công văn số 558/UBND-

KT ngày 08/4/2026 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch 

vụ công tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng vắc xin đúng mục đích, 

đúng quy định, đúng quy trình kỹ thuật; bảo đảm an toàn, hiệu quả, tránh thất 

thoát, lãng phí. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đã tổ 

chức tiếp nhận, quản lý và bảo quản vắc xin theo đúng quy định; đồng thời ban 

hành Kế hoạch số 13/KH-TTCƯDVC ngày 18/8/2026 về tiêm phòng vắc xin Lở 

mồm long móng (LMLM) cho trâu, bò đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Ba Dinh 

và Kế hoạch số 12/KH-TTCƯDVC ngày 03/8/2026 về tiêm vắc xin phòng bệnh 

Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Ba Dinh năm 2026. 

II. KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG 

1. Tổng đàn vật nuôi thuộc diện quản lý và tiêm phòng 

- Tổng đàn trâu, bò thuộc diện quản lý: 1240 con; tổng đàn thuộc diện tiêm 

phòng: 1200 con. 

- Tổng đàn chó, mèo thuộc diện quản lý: 827 con; tổng đàn thuộc diện tiêm 

phòng: 300 con. 

2. Số lượng vắc xin đã được phân bổ, tiếp nhận và sử dụng, vắc xin còn 

tồn (nếu có) 

- Vắc xin đã được phân bổ, tiếp nhận và sử dụng: 
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+ Vắc xin vắc xin Dại cho đàn chó, mèo: 300 liều. 

+ Vắc xin Lở mồm long móng: 1200 liều. 

+ Vắc xin Viêm da nổi cục: 1000 liều. 

- Vắc xin còn tồn: Không. 

3. Kết quả tiêm phòng thực tế đối với từng loại vắc xin 

- Vắc xin Dại cho đàn chó, mèo: Đến nay đã thực hiện tiêm được 275 liều; 

còn 25 liều đang tiếp tục triển khai tiêm phòng. 

- Vắc xin Lở mồm long móng: Đến nay đã thực hiện tiêm được 700 liều; 

còn 500 liều đang tiếp tục triển khai tiêm phòng. 

- Vắc xin Viêm da nổi cục: Chưa triển khai tiêm phòng; hiện Trung tâm 

Cung ứng Dịch vụ công đang xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm phòng theo quy 

định. 

(Chi tiết kết quả thực hiện theo Phụ lục 1 kèm theo). 

4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Vắc xin được tỉnh cung ứng đầy đủ, kịp thời; công tác giao nhận, bảo quản 

được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng phục vụ tiêm phòng. 

.- Các thôn phối hợp tốt trong việc thông báo lịch tiêm, tuyên truyền, vận 

động các hộ chăn nuôi đưa gia súc về tập trung để thực hiện tiêm phòng. 

- Nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao; các hộ chăn nuôi hiểu 

rõ tác hại của dịch bệnh và lợi ích của việc tiêm phòng nên tích cực, chủ động đưa 

gia súc tham gia tiêm phòng. 

b. Khó khăn 

Lực lượng tham gia công tác thú y tại cơ sở hiện còn thiếu và chưa đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn. Hiện nay, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

chủ yếu phải huy động lực lượng công dân tại chỗ hỗ trợ thực hiện, chưa được 

đào tạo chuyên môn về chăn nuôi-thú y, dẫn đến những khó khăn nhất định trong 

quá trình triển khai các hoạt động tiêm phòng. 

5. Đề xuất kiến nghị 

Không. 

III. ĐĂNG KÝ NHU CẦU VẮC XIN, HÓA CHẤT 

1. Vắc xin 

TT 
Loại vắc xin, hóa 

chất 

Tổng 

đàn 

(con) 

Tổng 

diện 

tiêm 

(con) 

Tổng 

nhu 

cầu    

vắc xin 

(liều) 

Vắc xin tồn 

từ đợt 1 

năm 2026 

chuyển qua 

(liều) 

Số lượng 

đăng ký tiêm 

phòng đợt 2 

năm 2026  

(liều) 
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1 

Vắc xin Lở mồm 

long móng (Tiêm 

cho Trâu bò) 

1240 1200 1200 

 

0 

 

1200 

2. Hóa chất 

Tổng nhu cầu hóa chất 

(lít) 

Đề nghị tỉnh hỗ trợ  

(lít) 

Địa phương tự mua  

(lít) 

100 100 0 

UBND xã kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 
- UBND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung Tâm Cung ứng DVC xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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